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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC BÔI PHOÅ CAÄP CUÛA HOÏC SINH
9-10 TUOÅI CAÂU LAÏC BOÄ BÔI TRUNG TAÂM THEÅ THAO BA ÑÌNH HAØ NOÄI

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong TDTT xác định được 8 test đánh

giá năng lực phổ cập bơi của học sinh 9-10 tuổi CLB Bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình, Thành phố
Hà Nội. Trên cơ sở đó, xây dựng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm, bảng điểm tổng hợp đánh giá
năng lực Bơi phổ cập của học sinh.

Từ khóa: Tiêu chuẩn đánh giá, năng lực bơi phổ cập, học sinh 9-10 tuổi, Trung tâm Thể thao
Ba Đình…

Developing standards for assessing universal swimming ability of 9-10 year old
students at the Swimming Club of Ba Dinh Sports Center, Hanoi

Summary:
Using basic scientific research methods in sports, we have identified 8 tests to evaluate the

general swimming ability of 9-10 year old students at Ba Dinh Sports Center Swimming Club, Hanoi
city. On that basis, develop classification standards, scorecards, and comprehensive scorecards to
evaluate students' universal swimming ability.

Keywords: Evaluation standards, universal swimming ability, 9-10 year old students, Ba Dinh
Sports Center...

(1)TS, (2)ThS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đậu Thị Lợi(1)

Nguyễn Danh Bắc(2)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Tại các nước tiên tiến, Bơi lội được đưa vào

giảng dạy tại các trường và là một trong những
điều kiện cần có để tốt nghiệp. Ở nước ta, Bơi
lội chưa được đưa vào giảng dạy trong các
trường học như một nội dung bắt buộc, trong
bối cảnh thông tin về đuối nước trên khắp mọi
miền đất nước đã trở thành mối quan tâm
chung của cả cộng đồng. Trước thực trạng tử
vong do đuối nước gia tăng, từ năm 2010 Bộ
Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức
năng đã lên kế hoạch phổ cập bơi cho trẻ em.
Chủ trương được dư luận rất hoan nghênh,
song các trường rất khó triển khai do không đủ
cơ sở vật chất tập luyện, số lượng học sinh mỗi
lớp học đông, việc giảng dạy bơi phổ cập còn
chưa có đủ lực lượng giáo viên… Ở cấp độ
quận huyện, phong trào phổ cập bơi được các
CLB Bơi lội quan tâm và chú trọng. Một số
CLB đã thực hiện tốt các lớp phổ cập bơi hè và
phối hợp tốt với các trường  gần địa bàn để tổ
chức các lớp xóa mù bơi. Tuy nhiên, việc tổ

chức các lớp phổ cập bơi vẫn còn nhiều hạn
chế về mặt giáo án, phương pháp tổ chức và
còn tùy thuộc vào sự phối hợp giữa Ngành
TDTT và Giáo dục – Đào tạo ở từng nơi… 

Câu lạc bộ Bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình
là một trong số ít các đơn vị thực hiện phổ cập
Bơi nhiều năm nay, tuy nhiên, việc đánh giá
thực trạng vẫn chưa được tiến hành một cách
khoa học do chưa có tiêu chí và tiêu chuẩn
đánh giá cũng như chưa được quan tâm thỏa
đáng. Chính vì vậy, xây dựng tiêu chuẩn năng
lực bơi phổ cập của học sinh tại CLB Bơi
Trung tâm Thể thao Ba Đình là việc làm cần
thiết và cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương
pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư
phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm và
Phương pháp toán học thống kê

Phỏng vấn lựa chọn tiêu chí được tiến hành
trên 41 chuyên gia, HLV, giảng viên, giáo viên
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môn Bơi tại Trung tâm Thể thao Ba Đình,
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và  một số
trung tâm huấn luyện Bơi của các quận, huyện
thuộc Hà Nội.

Khảo sát được tiến hành trên 90 học sinh 9 -
10 tuổi tại Trung tâm Thể thao Ba Đình. Thời
điểm kiểm tra, năm 2023.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Xác định các tiêu chí và yêu cầu

chuyên môn trong đánh giá năng lực bơi
phổ cập cho học sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ
bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội

Qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm,
phỏng vấn trực tiếp các HLV bơi lội, nghiên cứu
đã lựa chọn được 4 tiêu chí vầ yêu cầu chuyên
môn trong đánh giá năng lực ơi phổ cập cho học
sinh 9-10 tuổi tại CLB Bơi Trung tâm Thể thao
Ba Đình. Đề xác định được các nội dung phù
hợp nhất, chúng tôi tiến hành phỏng vấn phỏng
vấn 41 chuyên gia, HLV môn bơi lội để đánh giá
mức độ đồng thuận trong việc lựa chọn các tiêu
chí, yêu cầu chuyên môn đặc trưng. Kết quả
trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xác định tiêu chí và yêu cầu đánh giá năng lực bơi phổ cập cho
học sinh 9-10 tuổi TP Hà Nội (n = 41)

TT Tiêu chí Yêu cầu chuyên môn Cấp
độ

Tham
số

Kết quả phỏng vấn
x dRất

đồng ý
Đồng

ý
Không
đồng ý

1 Kỹ năng
thở

Thực hiện đầy đủ việc nín
thở và thở ra khi hụp dưới
nước

Vận
dụng

mi 35 5 1
2.83 0.44

% 85.4 12.2 2.4

2 Kỹ năng
bơi

Thực hiện đầy đủ việc đứng
nước, lướt nước để làm cơ
sở cho các kiểu bơi

Vận
dụng

mi 38 3 0
2.93 0.26

% 92.7 7.3 0

3 Năng lực
bơi

Phối hợp các động tác trong
một số kiểu bơi, nổi, lặn

Chính
xác

mi 39 2 0
2.95 0.22

% 95.1 4.9 0

4 Kỹ thuật
cứu hộ

Mô tả và thực hiện một số
cách giải cứu sơ cấp

Hiểu
và vận
dụng

mi 31 8 2
2.71 0.56

% 75.6 19.5 4.9

Qua bảng 1 cho thấy, ý kiến xác định về các
tiêu chí và yêu cầu chuyên môn trong đánh giá
năng lực bơi phổ cập cho học sinh 9-10 tuổi của
các chuyên gia, HLV trong môn Bơi đều có sự
tán thành rất cao từ mức đồng ý đến rất đồng ý,
lựa chọn đánh giá không đồng ý chiếm tỷ lệ nhỏ
(4.9% ở tiêu chí kỹ thuật cứu hộ). Như vậy, với
kết quả trên, các chuyên gia, HLV đều đồng
thuận về yêu cầu chuyên môn, cấp độ cần đạt
được của các tiêu chí đánh giá năng lực bơi phổ
cập cho học sinh 9 - 10 tuổi.

Từ các tiêu chí đã lựa chọn, chúng tôi tiến
hành xác định các test, nội dung đánh giá của
từng tiêu chí đánh giá năng lực bơi phổ cập của
đối tượng nghiên cứu thông qua tham khảo tài
liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn 2 lần 102
chuyên gia, HLV môn bơi lội. Kết quả dược
trình bày tại bảng 2.

Qua kết quả thống kê ở bảng 2 cho thấy: cả
14 test chuyên môn của 04 tiêu chí qua 2 lần
phỏng vấn đều được các chuyên gia, giảng viên,
HLV cho rằng hợp lý với kết quả lựa chọn tương
ứng từ 61.76 - 100%. Mức ý nghĩa quan sát của
kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn này là V = 31
với p-value =  0.187 > 0.05, tức là kết quả giữa
hai lần phỏng vấn không có sự khác biệt. Căn
cứ theo tiêu chuẩn đặt ra của phỏng vấn là các
test, nội dung được lựa chọn phải đạt tỷ lệ từ
90% qua 2 lần phỏng vấn, nghiên cứu đã loại bỏ
05 test, 01 tiêu chí có tỷ lệ phỏng vấn chỉ đạt từ
61.76% - 74.51%. Còn lại 09 test và 03 tiêu chí
thuộc 04 nhóm tiêu chí được lựa chọn gồm: Kỹ
năng thở (02 test): Hụp và thở bong bóng 20 lần
(số lần) và Nín thở và thở ra ở tư thế hụp dưới
nước (s); Kỹ năng bơi (02 test): Đứng nước (s)
và Lướt nước (m); Năng lực bơi (04 test): Bơi
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Bảng 2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test, nội dung trong đánh giá năng lực bơi phổ cập
cho học sinh 9-10 tuổi (n = 102)

TT Tiêu chí, test chuyên môn
Kết quả lựa chọn

Lần 1 % Lần 2 %
I Kỹ năng thở
1 Hụp và thở bong bóng 20 lần (số lần) 94 92.16 95 93.14
2 Nín thở và thở ra ở tư thế hụp dưới nước (s) 96 94.12 92 90.2
3 Đọc số dưới nước (s) 71 69.61 69 67.65
II Kỹ năng bơi
4 Đứng nước (s) 97 95.1 99 97.06
5 Lướt nước (m) 98 96.08 100 98.04
6 Đập chân sải tay duỗi thẳng không cầm ván bơi (m) 67 65.69 73 71.57

III Năng lực bơi
7 Bơi ếch 50m (điểm) 102 100 101 99.02
8 Bơi trườn sấp 50m (điểm) 101 99.02 100 98.04
9 Nổi ngửa trong 30s (s) 100 98.04 102 100

10 Lặn 12m (m) 100 98.04 101 99.02
11 Bơi tự do (m) 72 70.59 75 73.53
12 Bơi nghiêng (m) 76 74.51 74 72.55
IV Kỹ thuật cứu hộ
13 Giải cứu người khác bằng sào, thừng, vật nổi (điểm) 95 93.14 99 97.06
14 Cứu hộ dưới nước (điểm) 63 61.76 65 63.73

Kiểm định Wilcoxon theo cặp V = 31; p-value = 0.187

ếch 50m (điểm); Bơi trườn sấp 50m (điểm); Nổi
ngửa trong 30s (s) và Lặn 12m (m); Kỹ thuật
cứu hộ: Giải cứu người khác bằng sào, thừng,
vật nổi (điểm).

Các test sau khi lựa chọn qua phỏng vấn đã
được xác định độ tin cậy theo phương pháp test
lặp lại và đánh giá sự tương quan giữa các test
để xác định tính thông báo thông qua sử dụng
hệ số tương quan thứ bậc và tương quan đa nhân
tố. Kết quả các test lựa chọn qua phỏng vấn đều
bảo đảm độ tin cậy và tính thông báo cần thiết.

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực
bơi phổ cập cho học sinh 9-10 tuổi Câu lạc
bộ Bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội

2.1. Kiểm định mức độ đồng đều và tính
đại diện của kết quả kiểm tra

Các test được lựa chọn qua phỏng vấn được
tiến hành kiểm định mức độ đồng đều và tính đại
diện (sai số tương đối của số trung bình) của kết
quả kiểm tra các test đánh giá năng lực bơi phổ
cập của học sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ Bơi Trung

tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội. Kết quả cho thấy:
Các test đều có kết quả tương đối tập trung, sai
số tương đối của số trung bình cộng đều nằm ở
trong phạm vi cho phép. Như vậy, kết quả kiểm
tra các test lựa chọn đều đảm bảo mức độ đồng
đều và tính đại diện của các số liệu khảo sát ở
từng test đánh giá năng lực bơi phổ cập của học
sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ Bơi Trung tâm Thể
thao Ba Đình, Hà Nội. Đây là điều kiện quan
trọng để sử dụng quy tắc 2d trong xây dựng tiêu
chuẩn đánh giá.

2.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực
bơi phổ cập của học sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ
Bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội 

Từ kết quả thu được nêu trên, nghiên cứu tiến
hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại từng test
đánh giá năng lực bơi phổ cập của học sinh 9-
10 tuổi Câu lạc bộ Bơi Trung tâm Thể thao Ba
Đình, Hà Nội theo 5 mức: Tốt, khá, trung bình,
yếu, kém  theo quy tắc 2 xích ma. Với những
test mà kết quả có số đo càng nhỏ càng tốt thì 5
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mức kể trên sẽ xếp theo hướng ngược lại. Kết
quả tính toán được trình bày thành bảng tiêu
chuẩn phân loại các test đánh giá năng lực bơi
phổ cập của học sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ Bơi
Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội phục vụ
cho thực tiễn huấn luyện, giảng dạy để kiểm tra
đánh giá đối tượng nghiên cứu. Kết quả thu
được trình bày ở bảng 3.

Xây dựng thang điểm đánh giá trình độ
chuyên môn môn theo từng nội dung.

Căn cứ vào các kết quả thu được, chúng tôi
tiến hành xây dựng bảng điểm theo thang độ C

(thang điểm 10) cho từng test. Mặt khác, căn cứ
vào các bảng phân loại từng test, các mức phân
loại ở đây cũng sẽ là căn cứ để áp dụng trong quá
trình tra cứu, xếp loại cho từng test. Bảng điểm
theo thang độ C được trình bày cụ thể ở bảng 4.

Từ kết quả thu được ở bảng điểm, qua việc
tính điểm tổng hợp cho từng cá nhân, chúng tôi
xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng
hợp đánh giá năng lực bơi phổ cập của học sinh
9-10 tuổi Câu lạc bộ bơi Trung tâm Thể thao Ba
Đình, Hà Nội theo 5 mức: Tốt, khá, trung bình,
yếu và kém. 

Bảng 4. Tiêu chuẩn phân loại theo từng test đánh giá năng lực bơi phổ cập của học sinh 9-10
tuổi Câu lạc bộ Bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình Hà Nội

TT Test
Phân loại

Kém Yếu Trung
bình Khá Tốt

1 Hụp và thở bong bóng 20 lần (số lần) <2 2-6 6-14 14-18 >18
2 Nín thở và thở ra ở tư thế hụp dưới nước (s) <18 18-24 24-36 36-42 >42
3 Đứng nước (s) <36 36-48 48-72 72-84 >84
4 Lướt nước (m) <6 6-8 8-12 12-14 >14
5 Bơi ếch (m) <10 10-30 30-70 70-90 >90
6 Bơi trườn sấp (m) <30 30-40 40-60 60-70 >70
7 Nổi ngửa trong 30s (s) <18 18-24 24-36 36-42 >42
8 Lặn 12m (m) <5 5-7 17-10 9-10 >11

Phổ cập Bơi là một trong những phương pháp hiệu quả trong 
phòng chống đuối nước học đường
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Bảng 4. Bảng điểm đánh giá năng lực bơi phổ cập của học sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ bơi
Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội

TT Test
Điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hụp và thở bong bóng 20 lần (số lần) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2 Nín thở và thở ra ở tư thế hụp dưới nước (s) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
3 Đứng nước (s) 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
4 Lướt nước (m) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Bơi ếch (m) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
6 Bơi trườn sấp (m) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
7 Nổi ngửa trong 30s (s) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
8 Lặn 12m (m) 5 5.8 6.5 7.3 8 8.8 9.5 10.3 11 11.8

Các test đánh giá năng lực bơi phổ cập của
học sinh 9-10 tuổi Câu lạc bộ Bơi Trung tâm
Thể thao Ba Đình Hà Nội có 08 test và 01 test
đánh giá theo kết quả vấn đáp và thực hành (test
cứu hộ) với tổng điểm tối đa là 90 điểm theo
thang điểm 10 (thang độ C). Để xây dựng tiêu
chuẩn tổng hợp đánh giá trình độ chuyên môn
căn cứ vào quy ước như trên, chúng tôi đã xác
định ranh giới trên, ranh giới dưới ở các mức
phân loại đánh giá tổng hợp. Kết quả trình bày
ở bảng 5.

Để đạt được tổng điểm của một loại, không
nhất thiết phải đạt được số điểm từng test như
từng tiêu chuẩn loại đó mà có thể lấy điểm đạt
cao của test này bù cho điểm đạt thấp của test
khác, sao cho tổng điểm đạt được nằm trong
khoảng xác định của bảng phân loại tổng hợp,
với điều kiện không có hơn 1 nội dung ở mức
độ yếu và kém.

KEÁT LUAÄN
- Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 08 test

sư phạm và 03 tiêu chí gồm: Kỹ năng thở (02
test): Hụp và thở bong bóng 20 lần (số lần) và Nín
thở và thở ra ở tư thế hụp dưới nước (s). Kỹ năng
bơi (02 test): Đứng nước (s) và Lướt nước (m).
Năng lực bơi (04 test): Bơi ếch 50m (điểm); Bơi
trườn sấp 50m (điểm); Nổi ngửa trong 30s (s) và
Lặn 12m (m). Kỹ thuật cứu hộ: Giải cứu người
khác bằng sào, thừng, vật nổi (điểm) và 01 test
thuộc nội dung cứu hộ.

- Xây dựng được tiêu chuẩn phân loại, bảng
điểm, bảng điểm tổng hợp đánh giá năng lực
phổ cập bơi cho học sinh 9-10 tuổi tại Câu lạc
bộ Bơi Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội.
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Bảng 5. Tiêu chuẩn tổng hợp điểm xếp loại
đánh giá năng lực bơi phổ cập của học sinh
9-10 tuổi Câu lạc bộ Bơi Trung tâm Thể thao

Ba Đình, Hà Nội

TT Xếp loại Mức điểm (tổng điểm tối
đa là 90 điểm)

1 Kém 10 – 26
2 Yếu 27 – 42
3 Trung bình 43 – 58
4 Khá 59 – 74
5 Giỏi 75 – 90
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